
TRƯỜNG MẦM NON HOA HỒNG

TT  Họ và tên học sinh Năm  sinh Giới  tính Dân  tộc  Nơi ở hiện tại Họ tên mẹ Họ tên bố

1 Hà Duy Anh 17-11-18 Nam Kinh Nhân Chính Thanh Xuân Hà Nội Hà Thị Thuỷ Tiên

2 Nguyễn Tuệ An 16/11/2018 Nữ Kinh Nhà B6, tập thể Vacvina, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội Trần Thu Hà Nguyễn Hùng Anh

3 Trần Minh An 16-04-18 Nữ Kinh Tổ 39 Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội Nguyễn Thị Liễu Trần Văn Linh

4 Nguyễn Ngọc Quỳnh  Anh 31/07/2018 Nữ Kinh Số 37, Tổ 33, Ngụy Như Kon Tum, Nhân Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội Đỗ Hồng Nhung Nguyễn Văn Dũng

5 Vũ Cao Diệp Anh 04-03-18 Nữ Kinh P1406, tòa A14B1 KĐT Nam Trung Yên (tổ 35) Cao Thị Hương Thảo Vũ Đình Tuấn

6 Lê Diệp Anh 17/11/2018 Nữ Kinh P1210 Hei Tower, Số 1 Ngụy Như Kon Tum-Thanh Xuân- Hà Nội Vũ Thị Ánh Thư Lê Văn Thạo

7 Nguyễn Kiều Anh 05/06/2018 Nữ Kinh P505 Tòa 3.7 Hacinco, Nhân Chính, Thanh Xuân, HN Lưu thị Kiều Ly
Nguyễn Thanh 

Sơn

8 Sái Gia Bảo 04/10/2018 Nam kinh Tổ 09, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội Le Thị Hồng Lê Sái văn Bắc

9 Cao Khánh Bình 02-10-18 Nam Kinh Nguyễn Trãi, Thượng Đình, Thanh Xuân, HN Vũ Thị Tươi Cao Vân

10 Hoàng Ngọc Châu 15/11/2018 Nữ Kinh
P208, Nhà N3B, Khu đô thị Trung Hòa, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà 

Nội
Hoàng Thị Dinh

11 Lê Diệp Chi 22/06/2018 Nữ Kinh Số 33, Tổ 33, Phường Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội Nguyễn Thùy Dương Lê Xuân Thời

12 Bùi Đình Hoàng Dương 11/05/2018 Nam Kinh Tổ 28, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội Nguyễn Huyền Nga Bùi Hoàng Sơn

13 Lưu Quang Hải 11/01/2018 Nam Kinh Chung cư  Ban Cơ yếu Chính Phủ- 43 Lê Văn Lương Nguyễn Thiều Hoa Lưu Văn Tuấn

14 Vũ Ngọc Bảo Hân 25/02/2018 Nữ Kinh Căn 12A10, nhà 18T1, Trung Hòa, Nhân Chính, Thanh Xuân Nguyễn T.Huyền Trang Vũ Thanh Tùng

15 Vũ Mạnh Hùng 13/12/2018 Nam Kinh Căn 1705B 69 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân Nguyễn Thị Phương Vũ Duy Đăng

16 Nguyễn Gia Hưng 05/07/2018 Nam Kinh  Chung cư Handiresco, 31 Lê Văn Lương Hà Phương Anh
Nguyễn Thanh 

Tùng

17 Đỗ Hoàng Gia Huy 01/08/2018 Nam Kinh Số 502, A1, Ngõ 104 Nguyễn Huy Tưởng Hoàng Thị Hường Đỗ Thịnh Thắng

18 Trần Hữu Khang 17/08/2018 Nam Kinh Căn hộ 3, tầng 2 tòa nhà Sông Đà – Nhân Chính (tổ 30) Lê Hà Thanh Trần Hồng Giang

19 Trần Mạnh Đức Khôi 23/11/2018 Nam Kinh P1002, tòa N5D, tổ 50 Trung Hòa, Nhân Chính, Thanh Xuân Tạ Như Oanh Trần Mạnh Thắng

20 Đặng Đăng Khôi 03/10/2018 Nam Kinh SN 97 ngõ 197 Trần Phú - Hà Đông - Hà Nội Lê Thị Dim Đặng Văn Tiềm

21 Nguyễn Đức Khôi 29/10/2018 Nam Kinh P1001 ĐN 2 Tòa Centerpoint 27 Lê Văn Lương Đỗ THị Hà Nguyễn Lê Hùng

22 Trương Gia Linh 23/05/2018 Nữ Kinh P603, Nhà N1AB, Khu đô thị Trung Hòa, Nhân Chính (Tổ 40) Nguyễn Thị Thanh Huyền Trường Văn Vinh

23 Nguyễn Phương Linh 22/10/2018 Nữ Kinh P405 nhà N2c Hoàng Minh Giám, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội Trần Thị Ngọc Quỳnh
Nguyễn Tuấn 

Khanh

24 Bùi Hải Minh 16/07/2018 Nam Kinh A2108, Chung cư Handiresco, 31 Lê Văn Lương Bùi Thị Mỹ Hạnh

25 Nguyễn Nhật Minh 11/03/2018 Nam Kinh P2510 ĐN 1, Tòa Centerpoint, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội Nguyễn Thị Kim Thu

26 Nguyễn Quang Minh 01/05/2018 Nam Kinh Tổ 29, Phường Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội. Bùi Đặng Thùy Linh
Nguyễn Khải 

Hoàn

27 Nguyễn Anh Minh 10-07-18 Nam Kinh Số 10/219/75 Nguyễn Ngọc Vũ- Trung Hòa- Cầu giấy Mào Thị Thanh Huyền Nguyễn Thế Trung

28 Nguyễn Bình Minh 02/08/2018 Nam Kinh Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội Nguyễn Thị Thu Hằng Nguyễn Văn Ninh

29 Vũ Hồng Minh 17/07/2018 nữ kinh C13 tầng 13 Golden West Nhân Chính Thanh Xuân Hà Nội Tào Thị Hồng Lam Vũ Đình Anh 

30 Kiều Nhật Minh 14/02/2018 Nam kinh Giáp Nhất, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội Lê Thị Thảo Kiều Văn Hiến

31 Đoàn An My 18/02/2018 Nữ Kinh Tổ 12. D1704 chung cư Mulberry Lane, Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội Trần Thị Xuân Mỵ Đoàn Duy Ngọc

32 Trương Hà Nhật Nam 31/7/2018 Nam Kinh P1101, tòa HH2 Bắc Hà, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội Hà Thúy Hạnh Trương Việt Hùng

33 Trương Hà Hoàng Nam 31/7/2018 Nam Kinh P1101, tòa HH2 Bắc Hà, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội Hà Thúy Hạnh Trương Việt Hùng

34 Trần Vân Ngọc 19/09/2018 Nữ Kinh 25A Ngõ 141 Quan Nhân, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội Trần Thị Thủy Trần Vũ Tùng

35 Đoàn Minh Nhật 22/07/2018 Nam kinh Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội Đoàn Thị Mai Loan Đoàn Văn Oánh

36 Tô Phương Nhung 26/11/2018 Nữ Kinh P412 N8, 14 Vũ Hữu, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội Nguyễn Thị Thân Thương Tô Mạnh Tùng
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37 Hàn Nguyên Sơn 21/03/2018 Nam Kinh Số 1502, Cienco 1, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội Nguyễn Thị Thu Thủy Hàn Tùng Lâm

38 Tô Tuấn Vũ 10/03/2018 Nam Kinh
TT BCA Dãy A2, ngõ 102 nguyễn Huy Tưởng, Nhân Chính, Thanh 

Xuân
Trần Thị Tuyết Tô Sỹ Tuấn

39 Đỗ Trúc Vy 14/09/2018 Nữ Kinh Tổ 29 Nhân Chính, Thanh Xuân, HN Vũ Thị Huyền Đỗ Văn Tài

40 Phan Như Ý 10-12-18 Nữ Kinh Trần Mai Minh Trang Phan Anh Tuấn

41 Đặng Ngọc Bảo Anh 08/05/2018 Nữ Kinh  Tổ 9- ngõ 102 Nguyễn Huy Tưởng,Thanh Xuân, Hà Nội Nguyễn Thị Nga Đặng Quang Hợp

42 Đặng Khả Ngân 12/08/2018 Nữ Kinh
Tổ: số 21, ngõ 72, ngách 1, Nguyễn Trãi, Thượng Đình, Thanh Xuân, 

HN
Nguyễn Thị Nhung Đặng Văn Minh

43 Phạm Khánh Linh 08/03/2018 Nữ Kinh Số 5, ngách 211/114.Khương Trung - Thanh Xuân Hà Nội Lê Thị Thái  Phạm Văn Mạnh 

44 Nguyễn Hải Đăng 04/07/2018 Nam Kinh Số 9 ngõ 180 Trần Duy Hưng Trần Thị Hoa
Nguyễn Xuân 

Quảng


